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HL HK

1 TRẦN KHÁNH AN 23/06/2010 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6.8 1

2 TRẦN LẠC AN 28/09/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 4.2 1

3 MAI HUY VŨ AN 29/09/2010 Nam Kinh Kiên Giang TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6.6 1

4 LÊ ĐỨC NAM ANH 21/09/2010 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 5.5 1

5 NGUYỄN TRÂM ANH 17/03/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.9 1

6 ĐẶNG QUỲNH CHI 12/04/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7.4 1

7 LÊ ĐỨC DŨNG 07/03/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.4 1

8 TRẦN NGỌC ÁNH DƢƠNG 02/10/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.8 1

9 NGUYỄN MINH ĐĂNG 03/06/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6.6 1

10 TRỊNH GIA HÀO 29/11/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.1 1

11 MAI MINH HIẾU 07/06/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.8 1

12 BÙI NGỌC VINH HOA 19/01/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8.4 1

13 DƢƠNG KIM HOÀNG 23/07/2010 Nữ Kinh Tây Ninh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 5.1 1

14 NGUYỄN HUỲNH KHA 27/08/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.5 1

15 LÊ DUY KHẢI 20/04/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.2 1

16 TRẦN BẢO KHANG 25/04/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 4.6 1

17 NGUYỄN NGỌC KHANH 11/01/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.9 1

18 BÙI MINH KHÔI 30/10/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7.2 1

19 HỒ NGUYỄN THÙY LÂM 21/06/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6.4 1

20 NGUYỄN ANH MINH 29/09/2010 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.5 1

21 PHAN NGUYỄN NHẬT MINH 25/04/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.1 1

22 TRƢƠNG THANH THẢO NGUYÊN 01/01/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8.2 1

23 TRẦN MINH TRIẾT NHÂN 26/07/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6.8 1

24 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI 04/05/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6.6 1

25 PHÙNG NGỌC MAI PHƢƠNG 25/03/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 4.4 1
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26 PHẠM TRẦN NHẬT QUỲNH 09/07/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7.4 1

27 ĐÀO TÚ QUỲNH 16/07/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5.3 1

28 VÕ MINH THÔNG 26/02/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 4.2 1

29 NGUYỄN ĐỖ MINH THƢ 15/01/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7 1

30 ĐÀO NGỌC UYÊN THƢ 09/11/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.5 1

31 NGÔ PHẠM BẢO THY 16/10/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 5 1

32 LƢƠNG QUỐC TIẾN 14/12/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6.2 1

33 LÊ ĐỨC TRÍ 22/12/2010 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6.2 1

34 HOÀNG LÊ SƠN TRÚC 17/03/2010 Nữ Kinh
Bệnh viện phụ sản 

nhi Bán công Bình 
TH Định Hiệp Hoàn thành Đạt 8

1

35 PHAN NGUYỄN THANH TRÚC 18/08/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 6.7 1

36 HUỲNH NGỌC ÁNH TUYỀN 01/10/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 5.4 1

37 TRẦN MAI NHÃ UYÊN 04/03/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 4.6 1

38 LIỄU THANH VÂN 10/06/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 4.7 1

39 LÊ MINH VY 24/11/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 6.8 1

40 HOÀNG NGỌC VY 21/01/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 5.8 1

TS: 40/25 NỮ
Dầu Tiếng, ngày 16 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


